3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông lâm nghiệp Bắc Sơn

Đại diện:

Đào Thị Quý
	Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn,  Hà Nội 

ĐT:0989.351.171


	Chuyên cung cấp sản phẩm chè Bắc Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần thực phẩm Song Đạt

Đại diện:

Dương Bạch Mai
	Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT:0243.863.0094


	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Nam Phương Tiến

Đại diện:

Lê Văn Lanh


	Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT:0987.198.209


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

Đại diện:

Trịnh Thị Nguyệt
	Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0378.751.060

	Chuyên cung cấp gạo hữu cơ Đồng Phú. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Chuyên cung cấp các loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Ba Chữ
Đại diện:

Nguyễn Thị Huyền
	Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0987.325.380
	Chuyên cung cấp các loại rau như cải bắp trắng, cải tím, súp lơ, cải bó xôi, su hào, cần, cà chua... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn

Đại diện:

Nguyễn Xuân Quyền
	Thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0394.307.415
	Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Thượng Mỗ

Đại diện:

Nguyễn Văn Toàn
	Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT:0366.850.701


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ bưởi tôm vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hợp
	Tổ 20, Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0367.409.652


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.  


	2
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Thị Thắm


	Tổ 4, Phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0903.449.800


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.



	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Thị Bích Phượng
	Phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0988.771.970
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.  



	4
	HTX thương mại Thạch Bàn

Đại diện:

Nguyễn Thị Chuyến


	Chợ Mới, Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0389.535.527


	Chuyên kinh doanh phân bón. HTX đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.  




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Duy Mạnh
	Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0353.914.469
	Chuyên bán thịt lợn thương phẩm 

phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.  

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Duy Ngân
	Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0979.489.378
	Chuyên bán thịt lợn thương phẩm 

phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Tài Mão
	Thôn Đông Lao, xã Đông La,Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0832.932.078
	Chuyên bán thịt lợn thương phẩm 

phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: Nguyễn Đức Thuật 
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT:0365.889.750


	Chuyên cung cấp các loại cá giống phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 

Nguyễn Hữu Mạnh
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT:0984.958.665
	Chuyên kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thủy
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT:0243.874.0278
	Chuyên kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ

Đại diện:

Trần Thanh Chiến
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0984.640.002
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ 

với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Công ty TNHH Mây tre đan Phú Tuấn

Đại diện:

Nguyễn Văn May 
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội

ĐT:0912.114.504
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Lê Quang Nghìn
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0977.724.993


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 


	2
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Đặng Thị Nguyễn


	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0987.031.905
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 


	3
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Trịnh Văn Dương


	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0369.361.151

	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.



	4
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Phạm Văn Nhật
	Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0983.606.226


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 



Dự báo











